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I. Đặt tính rồi tính: Phép cộng có nhớ (Phạm vi 100)
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II. Đặt tính rồi tính: Phép trừ có nhớ (Phạm vi 100)
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III. Đại lượng: Thời gian - Kilôgam - Đềximét

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 1 dm =  cm
b) 20 cm =  dm
c) 1 ngày =  giờ
d) 1 giờ =  phút
e) Tháng 2 có  hoặc  ngày.

Bài 2: Tính:
a) 15 kg + 8 kg = 
b) 42 kg – 12 kg = 
c) 3 dm + 20 cm =  dm
d) 60 phút – 30 phút =  phút
e) 8 giờ + 4 giờ =  giờ.

Bài 3: Quan sát đồng hồ và cho biết đồng hồ chỉ mấy giờ?
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IV. Giải toán có lời văn



Bài 1 (Dạng nhiều hơn): Vườn nhà Nga có 35 bông hoa. Vườn nhà Lan có nhiều hơn vườn nhà
Nga 9 bông hoa. Hỏi vườn nhà Lan có bao nhiêu bông hoa?

Nga:
35 bông

Lan:
9 bông

? bông

Bài giải:

Bài 2 (Dạng ít hơn): Bao gạo tẻ nặng 52 kg. Bao gạo nếp nhẹ hơn (ít hơn) bao gạo tẻ 7 kg. Hỏi
bao gạo nếp nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Gạo tẻ:
52 kg

Gạo nếp: ? kg

nhẹ hơn 7kg

Bài giải:


